
ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP 1 

MÔN : TIẾNG VIỆT 5 

A. TẬP ĐỌC :  

  Ôn các bài tập đọc đã học ở tuần 34 (sách TV5/2). 

 

B. LUYỆN TỪ VÀ CÂU :  

1. Hai câu : “Một hôm, con lừa của người nông dân nọ chẳng may bị sa xuống 

một chiếc giếng cạn. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên.” được liên kết với nhau 

bằng cách :  

a. Lặp từ ngữ. b. Dùng từ ngữ nối. 

c. Thay thế từ ngữ. d. Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ. 

2. Cho câu : “Mô đất ngày càng cao, lừa ngày càng lên gần miệng giếng hơn.” 

a. Câu trên là câu đơn hay câu ghép ?  

Trả lời : Câu trên là câu ghép. 

b. Gạch một gạch dưới chủ ngữ và hai gạch dưới vị ngữ trong câu trên. 

 

 

3. Tìm trong câu : “Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa 

xuống một chiếc giếng cạn.” 

a. Một từ trái nghĩa với từ “sâu” : cạn 

b. Một quan hệ từ                        : của 

 

4. Đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ “Nếu ... thì” nói về “Bảo vệ môi 

trường”. 

Nếu mọi người xả rác bừa bãi thì môi trường sẽ bị ô nhiễm. 


